
1 1761070040   Nguyễn Đức Thế Nam 10/02/1993 Thái Bình LĐH7M2
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá

2 1761070089   Vũ Quốc Trịnh Nam 19/02/1993 Nam định LĐH7M2
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Trung bình

3 1761110076   Nguyễn Tuấn Đạt Nam 08/09/1994 Hà Tây LĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Khá

4 1761110094   Ngô Hoàng Tùng Nam 28/03/1993 Hà Bắc LĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Trung bình

5 1761090180   Hoàng Chí Dũng Nam 06/12/1994 Hà Nội LĐH7TĐ2 Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Giỏi

6 1761090179   Trần Bá Thương Nam 05/12/1996 Thái Bình LĐH7TĐ2 Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Giỏi

7 1761090178   Lê Thanh Vân Nữ 10/12/1996 Hà Nội LĐH7TĐ2 Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ Khá

1 1861110022   Trịnh Đình Bằng Nam 03/02/1996 Thanh Hóa LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

2 1861110015   Lê Tiến Cường Nam 04/09/1994 Thanh Hóa LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

3 1861110029   Đỗ Tiến Dũng Nam 09/10/1990 Hà Nam LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Trung bình

4 1861110030   Phạm Đức Duy Nam 26/08/1990 Hà Nam Ninh LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

5 1861110017   Phùng Thúy Hạnh Nữ 11/08/1995 Lào Cai LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

6 1861110021   Nguyễn Quang Huy Nam 09/11/1996 Hải Hưng LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

7 1861110002   Lê Ngọc Long Nam 29/08/1996 Hà Tây LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

8 1861110004   Phạm Đức Lộc Nam 20/04/1995 Hà Nội LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

9 1861110023   Vũ Đức Mạnh Nam 08/09/1996 Quảng Ninh LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

10 1861110011   Nguyễn Hữu Minh Nam 02/09/1993 Hà Tây LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

11 1861110031   Hoàng Minh Toàn Nam 29/07/1995 Nam Định LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

12 1861110016   Lê Văn Toàn Nam 28/09/1996 Hà Nội LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá
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tênHọ và Lớp NgànhNơi sinhTT XLTNGiới tính Ngày sinhMã HSSV

13 1861110013   Nguyễn Đình Tú Nam 20/12/1992 Thái Nguyên LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

14 1861110033   Đỗ Thị Thanh Nữ 23/08/1985 Hà Nội LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

15 1861110025   Trần Thị Phương Thảo Nữ 06/10/1996 Hà Nội LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

16 1861110020   Trương Khánh Vân Nữ 15/10/1994 Hà Nội LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá

17 1861110028   Nguyễn Quốc Việt Nam 13/03/1995 Hà Nội LĐH8QĐ1 Quản lý đất đai Khá
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